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Bài 17: oi, ôi, ơi 

ooii    ôôii    ơơii  

 
 

 

con voi cái chổi bơi lội 

 
 

 

cái còi đôi môi con dơi 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

i 
 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

oi 
 

oi coi moi ngoi nhoi toi thoi 

ói bói cói đói gói ngói nhói 

òi còi chòi đòi giòi lòi ngòi 

ỏi gỏi giỏi hỏi mỏi sỏi tỏi 

õi cõi dõi lõi ngõi sõi  

ọi chọi gọi lọi mọi trọi  
 

ôi 
 

ôi bôi côi đôi hôi khôi môi 

ối bối cối chối đối gối tối 

ồi bồi chồi đồi hồi mồi ngồi 

ổi bổi chổi đổi nổi sổi thổi 

ỗi cỗi dỗi đỗi lỗi mỗi rỗi 

ội bội cội dội đội gội hội 
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ơi 
 

ơi bơi chơi dơi khơi nơi phơi 

ới bới chới mới nới phới tới 

ời dời đời hời lời ngời thời 

ởi bởi cởi gởi hởi khởi sởi 

ỡi cỡi hỡi     

ợi đợi giợi hợi lợi ngợi sợi 
 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

oi     ôi     ơi 

  
 

________________________ ________________________ ________________________ 

 
  

________________________ ________________________ ________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bơi lội cái chổi cái còi 

con dơi con voi đôi môi 
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Ngang 

1. 

 

2. 
 

4. 
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1. 

 

3. 

 



                                                           

216  Tiếng Nước Tôi  

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oi, gạch dưới những từ có 

vần ôi và đóng khung những từ có vần ơi.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Chị Mai dẫn Tí đi coi voi ở sở thú. 

 

Thầy Quân thổi còi cho các em học sinh 

xếp hàng. 

 

Mẹ bảo Mai:  “Con lấy chổi quét nhà giùm 

mẹ.” 

 

Bé Hoa có đôi môi thật đẹp. 

 

Mỗi ngày Khôi tới hồ để tập bơi. 

 

Đêm đêm con dơi bay ra khỏi hang để tìm 

mồi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Chị Mai dẫn Tí đi đâu? 

▪ Chợ. ▪ Sở thú. ▪ Tiệm ăn. 

Thầy Quân làm gì để các em học sinh xếp hàng? 

▪ Đánh trống. ▪ Thổi còi. ▪ Vỗ tay. 

Mẹ bảo Mai làm gì? 

▪ Hút bụi. ▪ Lau nhà. ▪ Quét nhà. 

Môi của bé Hoa như thế nào? 

▪ Dày. ▪ Đẹp. ▪ Nhỏ. 

Mỗi ngày Sơn tới hồ để làm gì? 

▪ Đi bộ. ▪ Nhảy dây. ▪ Tập bơi. 

Đêm đêm con dơi bay ra khỏi hang để làm gì? 

▪ Tìm bạn. ▪ Tìm hang. ▪ Tìm mồi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Thây Quân thôi coi cho cac 

em hoc sinh xêp hang. 

 

Me bao Mai:  “Con lây chôi 

quet nha gium me.” 

 

Đêm đêm con dơi bay ra khoi 

hang đê tim môi. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Bé Hoa cò đôi môi thật đép.  (2 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Mổi ngày Khôi tỡi hồ đề tập bơi. (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

con dơi, tập bơi, thổi còi 

Thầy Quân ______________ 

cho các em học sinh xếp hàng. 

 

Mỗi ngày Khôi tới hồ để 

______________.  

Đêm đêm ______________ bay 

ra khỏi hang để tìm mồi. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

đôi môi 

thật đẹp 

có 

bé Hoa 

voi ở sở thú 

dẫn Tí 

chị Mai 

đi coi 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê 

n ê g m ắ c h ổ i n 

ơ c ò i l ô g ậ k g 

h b n g n d ấ t u i 

đ ơ c ă v ơ ê m ô ư 

r i g h t i u ô s r 

ế x t p q r a i t s 

t m á v o i ặ t ế y 

q p x t v i ơ n t i 

 

   

  
 

voi còi chổi môi bơi dơi 
 


